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I - QUY ĐỊNH CHUNG: 

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ, khám đổi nghề 
vì sức khoẻ của các công dân Việt Nam vào học ở các trường Đại học, Trung học Chuyên nghiệp 
trường Dạy nghề và vào làm việc ở các tổ chức sản xuất kinh doanh của nhà nước, của tư nhân, các 
tổ chức liên kết liên doanh với nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Đối với các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm thì tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn sơ tuyển. Việc khám tuyển chính thức sẽ dựa vào tiêu chủân 
khám tuyển của từng nghề, công việc đó. 

3. Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên không bị các bệnh cấp tính là đối tượng của tiêu chuẩn này. 

4. Tiêu chuẩn quy định có 5 loại sức khoẻ: 

-Loại I    : Rất khoẻ 

-Loại II   : Khoẻ  

-Loại III  : Trung bình  

-Loại IV  : Yếu  

-Loại V   : Rất yếu  

II- TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI SỨC KHỎE 

1. Bệnh tật: 

HÔ HẤP      

Màng phổi:      

51.1- Bình thường x     

51.2- Viêm màng phổi, viêm màng phổi tràng dịch thanh tơ, tràn mủ 
màng phổi đã điều trị khỏi: 

     

- Không có dày dính hoặc dày dính ít   x   

- Dày dính ít toàn bộ một bên phổi    x  

51.3- Tràn khí màng phổi    x  

Phế quản:      

52.1-Bình thường x     

52.2- Giãn phế quản nhẹ, viêm phế quãn mạng tính tắc nghẽn   x   

52.3- Viêm phế quản mạng tính chưa có tắc nghẽn  x    

52.4- Hen phế quản :                 *  Nhẹ và vừa   x   

*  Nặng    x  

52.5- Ung thư phế quản     x 

Phổi:      

53.1- Bình thường x     

53.2- Khí phế thũng, xẹp phổi, cắt thuỳ phổi     x 

53.3- Các bệnh buị phổi    x x 



- Đã điều trị và ổn định trên 3 năm   x   

- Lao phổi xơ mới    x  

53.5- Ung thư phổi     x 

Phụ lục 1- MỘT SỐ ĐIỀU LƯU Ý KHI KHÁM LÂM SÀNG 

15. Hen phế quản (chỉ tiêu 52.4): 

- Nhẹ: Cơn khó thở nhẹ, thỉnh thỏang xuất hiện về ban đêm trong mùa rét, chưa ảnh hưởng tới thể 
trạng, lao động bình thường không phải nằm viện. 

- Vừa: Thường đã bị 10 – 15 năm, cơn hen xuất hiện về đêm và sáng, tái phát phụ thuộc vào thời tiết 
dù sức khỏe còn khá. 

- Nặng: Đã mắc từ 10-15 năm, cơn hen xuất hiện cả ngày đêm, có khí phế thũng, tâm phế mạn, viêm 
phế quản mạn, liên tục nằm viện. 

 


